
Mục V «

CHẾ ĐỘ CÔNG CHỨC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 
TRONG CÁC Cơ QUAN, Tổ CHỨC 

CỦA NGÀNH KIỂM SÁT

Điều 40, C h ế  độ công chức tron g  c á c  cơ quan, 
t ổ  chức của ngành  Kiểm  sá t

1. Chẽ độ công chức trong các cơ quan, tổ chức của 
ngành Kiếm sát là một dạng chế độ công chức nhà nước.

Cán bộ, công chức ngànli Kiểm sát là cán bộ, 
công chức nhà nước Liên bang Nga thực hiện trách 
nhiệm phục vụ nhà nước theo quy định của Luật 
Lién b£ng này.

Tư cách pháp lý và điều kiện hoạt động của cán 
bộ, còng chức ngành Kiểm sát do Luật Lièn bang này 
quy định phù hỢp với quy định tại khoản 2 Điểu 4 
Luật L:ên bang về ""Chếđộ công chức nhà nước Liên 
hang N gà \

2. Quan hệ lao động của cán bộ, công nhản, viên 
chức trong các cơ quan, tô chức thuộc ngành Kiếm sát 
(gọi tát là ngưòi lao động) được điểu chỉnh bỏi pháp 
luật lac động và pháp luật liên bang về công chức nhà 
nước và đặc biệt là Luật Liên bang này.

Mục V. Chế độ cõng chức và công tác...
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3. Chế độ công chức của các Viện trưỏng, Phó Viện 
trưởng, Kiểm sát viên, Điều tra viên của các cơ quan 
Viện Kiểm sát quân sự do Luật Liên bang này, Luật 
Liên bang về "Chê dộ và trách nhiệm phục vụ quán 
d ỏ r  và ''Điều lệnh quản lý bộ đ ỏ r  điều chỉnh.

4. Người lao động có quyến kháng cáo các quyết 
định của lãnh đạo cơ quan, tổ chức thuộc ngành Kiểm 
sát về nhửng vấn đề có liên quan tới chế độ công chức 
lên lãnh đạo cấp trên và (hoặc) Toà án để giải quyết.

Diều 40.1. Tiêu chuẩn  b ổ  nhiệm  các chức đanh  
Kiêm sá t vỉêriy Đ iều tra  viên; đ iều  kiện và tr in h  tự  
tuyển chon vào công chức n gàn h  K iếm  sá t

1. Công dân Liên bang Nga tốt nghiệp đại học 
luật, được đào tạo chuyên sáu ỏ trường nghiệp vụ, 
đưỢc tín nhiệm bầu chọn, có phẩm chất đạo đức và 
nghề nghiệp cần thiết, có sức khoẻ đủ khả nảng để 
hoàn thành nhiệm vụ được giao phó có thể được bổ 
nhiệm làm Kiểm sát viên, Điếu tra viên.

Đôi với chức danh trỢ lý của Viện trưởng và Điều 
tra viên Viện Kiêm sát khu vực, thành phô và các 
Viện Kiểm sát cấp tương đương khu vực, trong nhùng 
trưòng hợp đặc biệt có thể bổ nhiệm ngưòi chưa tốt 
nghiệp đại học luật, nhưng đã được đào tạo chuyên
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sáu ỏ trường nghiệp vụ, đưỢc líii nhiệm bầu chọn 
nhưng phải qua khoá thứ ba của trường đào tạo nghề 
nêu trên tính từ khi ngưòi đó tôt nghiệp.

2. Khỗng được tuvển chọn làm công chức trong các 
cơ quan, tổ chức thuộc ngành Kiêm sát đối với:

- Ngưòi mang quốc tịch nước ngoài;

- Ngưòi mà Toà án đà tuyên bô không có hoặc bị 
hạn chế nãng lực hành vi;

- Ngưòi bị Toà án tuyẽn phạt tước quyền được trở 
thành công chức nhà nước trong thòi hạn mà bản án 
đã tuyên đối với họ:

- Ngưòi có tiền án;

- Ngưòi bị bệnh tậ t  hoặc có nhưỢc điểm về thể chất 
hay tâm thần đã có kêt luận của ngành Y tê bị hạn 
chê khả náng hoàn thành nhiệm vụ;

- Là ngưòi thân thích, ruột thịt vối ngiíòi đang là 
công chức trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành 
Kiểm sát (bố mẹ, vỢ chổng, con, anh chị em ruột và cả 
bố mẹ, anh chị em ruột, con riêng của bên vỢ hoặc bèn 
chồng), nếu họ là cấp trên và Cấp3 dưới trực tiếp của 
nhau hoậc công việc của ngưòi này là đối tượng bị 
kiếm tra của ngưòi kia;

Mục V. Chế độ công chúc vá công tác...

61



LUẬT TỔ CHÚC VIỆN KlấM SÁT LIÊN BANG NGA_____ ■ _________________________ •_______________________ __________ ___________ _____

- Ngưòi không tuân thủ các quy đ ịn h  về bảo vệ các 
thông tin bí mật nhà nước, bí mặt nghiệp vụ, thì 
không được tuvển chọn vào các chức danh, nghê 
nghiệp đòi hỏi phải có tinh thần bảo mật cao.

3. Ngưòi được tuyền chọn vào làm việc trong các 
cơ quan, tổ chức thuộc ngành Kiểm sát phải ký hợp 
đồng lao động với kỳ hạn không quá năm nám hoặc 
là dài hạn.

4. Kinh phí đào tạo chuyên sâu ỏ trường nghiệp vụ 
do Viện Kiểm sát tối cao Liên bang Nga chi trả. Cán 
bộ, viên chức ngành Kiểm sát đi nghiên cứu sinh vẫn 
đưỢc trả lương quy định tại đoạn 2 khoản 3 Điều 43.4 
Luật Liên bang này và theo hỢp đồng đã ký kết phải 
làm việc trong các cơ quan, tổ chức của ngành Kiểm 
sát trong thòi hạn không dưói năm năm sau khi tốt 
nghiệp. Ngưòi nào tự ý xin thôi việc, không làm trong 
ngành Kiểm sát trước thòi hạn như đã ký kết thi phải 
hoàn trả toàn bộ chi phí đào tạo, trừ  các trưòng hỢp: 
vì lý do sức khoẻ, được triệu tập vào phục vụ trong 
quân đội, phụ nử tự xin nghỉ việc nếu có con dưới tám 
tuổi; do cơ quan, tổ chức thuộc ngành Kiểm sát - nơi 
người đó làm việc bị giải thể, do có chủ trương giảm 
số Iượng cán bộ, công chức của ngành (giảm biên chế).
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Mục K Chế độ công chức và cỏing tác...

5. Ngưòi đưỢc bô nhiệm chức danh Viện trưởng 
Viện Kiêm sát khu vực, thành phò và rnc Viện Kiểm 
sát khác tương đương câ'p khu vực Ị)hni có tuổi đời 
không dưới 25 và có thâm niên Kiếm riát viên hay 
Điều tra viên trong các cơ quan Viện Kiêm sát không 
dưới 3 nàm.

Ngưòi đưỢc bổ nhiệm chức danh Viện trưỏng Viện 
Kiểm sát các chủ thê liên bang (nước cộng hoà thuộc 
Nga) và các Viện Kiếm sát khác tương đương phải có 
tuổi đòi không dưới 30 và có thâm niên Kiểm sát viên 
hay Điều tra viên trong các cơ quan Viện Kiểm sát 
không dưói 5 năm.

Trong trưòng hỢp đặc biệt, Viện trưởng Viện Kiểm 
sát tối cao Liên bang Nga có thể bổ nhiệm ngưòi đang 
là lãnh đạo cơ quan chính quyền nhà nưóc có nhiều 
kinh nghiệm trong công tác pháp luật sang giữ chức 
Viện trưởng Viện Kiềm sát các chủ thê liên bang; 
Viện trương Viện Kiểm sát khu vực, thành phỗ và 
tư ơ n g  đư ơ ng .

Đ iều  40.2. C hỉ tiêu  vé  s ố  lượng công chức  
tro n g  n g à n h  K iêm  sá t

Công chức ngành Kiểm sát quy định tại đoạn 2 
khoản 1 Điều 40 Luật Liên bang này có sự hạn chẽ về

63



chỉ tiêu biên chê quy định tại Điều 11 Luặt Liên bang 
vể "'Chếdộ công chức nhà nước Liên bang Nga'\

Điều 40,3. C h ế  dô  tậ p  sự  kh ỉ tuyển người vảo  
làm  tro n g  các cơ q u a n  Viện K iêm  s á t

1. Những ngưòi lần đầu tiên được tuyển chọn vào 
làm việc trong các cơ quan Viện Kiểm sát phải thực 
hiện chê độ tập sự vói thòi hạn không quá sáu tháng 
để kiểm tra trình độ và khả nàng hoàn thành nhiệm 
vụ, trừ những ngưòi đã được đào tạo trung cấp, cao 
cấp của các trường nghiệp vụ ngành. Lãnh đạo cơ 
quan Viện Kiếm sát có thẩm quyển có thê quyết định 
kéo dài thòi hạn tập sự với sự đồng ý của người được 
tiếp nhặn vào thử việc. Thòi hạn tập sự được rút ngán 
dưới sáu tháng hay kéo dài trên sáu tháng phải có sự 
đồng ý của cả hai bên. Trong thòi gian thử việc, thòi 
gian hành chính mà không làm việc và cả thòi gian 
váng mặt có lý do chính đáng đều không được tính 
vào thòi hạn tập sự. Thòi gian tập sự dược tính vào 
thám niên công tác trong ngành Kiểm sát.

2. Những ngưòi quy định ở khoản 1 Điểu này 
trong thòi gian tập sự mặc dù có thực hiện trách 
nhiệm của một chức danh nhất định nhưng khóng 
được phong hàm cấp.

3. Sau quá Irình tập sự mà kẻt quả không dạt vễu

LUẬT TỔ CHỨCJ^IỆN jạỂM SÁT LIẾN BANG NGA^
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côA7g chùc và công tác.,.

cầu thì ngưòi thử việc khòng được tiếp nhận chính 
chức vào làm việc tại cơ quan Viện Kiểm sát hoặc có 
thể chuyển họ sang làm việc khác nòu họ đồng ý.

Nếu thòi hạn tập sự đã hôt mà ngưòi thử việc vẫn 
tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đà giao thì thòi gian hoàn 
thành công việc vẳn tính là thòi gian tập sự. Trong 
thòi gian này người thử việc không được bổ nhiệm 
chức danh đối với công việc mà họ đang thực hiện.

Đ iều  40.4. Kiểm  s á t  viên, Điéu tra  viên tuyên  
th ệ  k h i dược b ổ  nhiệm  » • •

1. Ngvíòi lần đầu tiên clược bổ nhiệm chức danh 
Kiểm sát viên hay Điếu tra viên phải đọc lòi tuyên 
thệ như sau:

''Hiến dồng thán minh cho pháp luật tôi xin thề:

Tuyệt đói tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Liên bang 
Nga và pháp luật quốc tế  mà Nga tham gia ký kết, 
không bao giờ phản bội luật pháp dừ là điếu nhỏ nhất;

Đấu tranh không khoan nhượng đối với mọi hành 
vi ui phạm pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất vi 
phạm và tội phạm;

C ố  gắng tôĩ đa đ ể  đạt hiệu quả cao nhất trong quá 
trinh thực hiện nhiệm vụ kiêm sát cùng như nhiệm vụ 
điều tra;

3.LTCVKS-A
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LUẬT Tổ CHỨC VIỆN KIỂM sát liễn b a n g  n g a

Kiên quyết bảo vệ quyền ưà lợi ích hỢp pháp của 
công dân cũng như của Nhà nước và xả hội;

Đôĩ xử ân cần và chu đáo trong việc tiếp công dân  
đến khiếu kiện, xử lý khách quan ưà công minh mọi 
vấn đề có liên quan tới người vỉ phạm và phạm tội;

Tuyệt đối giữ  gin bí mật quốc gia và các bí mật 
khác đã được pháp luật quy định;

Thường xuyên rèn luyện, trau dồi kiến thức, nông 
cao kỹ năng nghề nghiệp; g iữ  gin uy tín nghiệp vụ, 
phấn đấu đ ể  trở thành tấm gương về sự  khiêm tốn, 
tận tụy, trong sạch, không bị mua chuộc, phát huy 
truyền thống tốt đẹp của ngành Kiểm sát;

Tôi nhận thức được rằng nếu vi phạm lời thề thi 
không xứng đáng được tiếp tục làm việc trong ngành 
Kiểm sát'\

2. Trình tự và thủ tục tuyên thệ khi Kiểm sát 
viên, Điếu tra viên nhậm chức do Viện trưởng Viện 
Kiểm sát tối cao Liên bang Nga quy định.

Đ iều  40.5. Q uyền h ạn  b ổ  n h iệm  và  m iễn  
nhiệm  các chức d a n h  tro n g  n g à n h  K iểm  s á t

1. Viện trưởng Viện Kiểm sát tôì cao Liên bang 
Nga có quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh 
sau đây:

66 ,
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a) Đôl với Viện Kiểm sát tõi cao Liên bang Nga:

- Vụ trưởng, Cục trưởng và Trưỏng phòng;

- Phó Vụ tniởng, Phó Cục trưởng và Phó Trưởng phòng;

- Cô' vấn, TrỢ lý trưỏng phụ trách chung; TrỢ lý 
trưởng và trỢ lý của Viện trưỏng về những nhiệm vụ 
đặc biệt quan trọng;

- TrỢ lý của Phó Viện trưởng thứ nhất và các Phó 
Viện trưởng vể nhửng nhiệm vụ đặc biệt quan trọng;

- Kiểm sát viên trưởng và Kiểm sát viên; Kiểm sát 
viẽn trưđng hình sự và Kiểm sát viên hình sự; Điều 
tra viên trưởng và Điều tra viên điểu tra các vụ án 
đặc biệt nghiêm trọng và các trỢ lý của họ thuộc các 
vụ, cục và phòng.

Các chức danh khác do các Phó Viện trưỏng bổ 
nhiệm và miễn nhiệm.

b) Viện trưởng Viện Kiểm sát các chủ thể liên bang 
và Viện trưởng các Viện Kiểm sát cấp tương đương 
được bổ nhiệm và miễn nhiệm theo trình tự quy định 
tại khoản 1 Điều 13 của Luật Liên bang này;

c) Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát các chủ thể liên 
bang và Phó Viện trưởng các Viện Kiểm sát cấp 
tương đương;

Mục V. Chế độ công chức và công fác,„
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d) Viện trương Viện Kiểm sát khu vực và Viện 
trưởng các Viện Kiểm sát cấp tương đương;

đ) Giám đốc» Phó Giám đốc (Hiệu trưởng, Phó 
Hiệu trưởng) các trung tâm nghiên cứu khoa học và 
đào tạo thuộc ngành Kiểm sát Liên bang Nga (gọi 
chung là cơ sỏ đào tạo).

2. Viện trưỏng Viện Kiểm sát các chủ thể liên bang 
và Viện trương các Viện Kiểm sát cấp tương đương có 
quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức vụ sau:

a) Tất cả cán bộ, công nhân, viên chức thuộc biên 
chê của Viện cấp mình đang phụ trách, trừ các Phó 
Viện trưởng;

b) Các Phó Viện trưỏng, Trưởng phòng; TrỢ lý 
trưởng và trỢ lý của Viện trưởng; Kiếm sát viên 
trưởng hình sự và Kiểm sát viên hình sự; Kiểm sát 
viên trưởng và Kiểm sát viên; Điều tra viên điều tra 
các vụ án đặc biệt nghiêm trọng; Điều tra viên 
trưởng, Điều tra viên và các trỢ lý của các Viện 
trưởng Viện Kiểm sát cấp dưới.

3. Viện trưởng Viện Kiểm sát khu vực và Viện 
trưởng các Viện Kiếm sát cấp tương đương có quyển 
bổ nhiệm và miễn nhiệm các cán bộ, nhân viên dưối• • • 

quyền không phải là I<jểm sát viên hay Điều tra viôn

LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIÊM SÁT LIÊN BANG NGA
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4 Giám đổc (Hiệu trưởng) các trung tâm nghiên cứu 
khoL học và đào tạo thuộc ngành Kiểm sát Liên bang 
Nga có quyển bổ nhiệm và miềii nhiệm các cán bộ, 
nhât viên nghiên cửu và giảng dạy (gọi chung là cán bộ 
nghièn cứu và giảng dạy), trừ các cấp Phó của minh.

E iều  41, N h ả n  xét và dán ỉi g iả  cán  bộ, h àm  
cấ p  k iểm  s á t

1 Nhặn xét và đánh giá cán bộ kiểm sát là để 
đánt giá mửc độ hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị 
mà àọ dang đảm nhiệm nhàm nâng cao chất lượng 
đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thòi nhằm duy trì và 
táng cưòng kỷ luật nghiệp vụ.

2 Nhận xét và đánh giá cán bộ được thực hiện đối 
với đội ngũ cán bộ, công chức có hàm cấp kiểm sát 
hoặc đối với ngưòi đang thực hiện những nhiệm vụ 
mà theo quy định sẽ được trao hàm cấp kiểm sát.

3 Trình tự và thòi hạn tiến hành nhận xét, đánh giá 
cán bộ do Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao quy định.

4 Việc nhận xét, đánh giá cán bộ đôì với các sỹ 
quan công tác trong các cơ quan Viện Kiểm sát quân 
sự* các cán bộ nghiên cứu và giảng dạy củng được tiến 
hành như các cán bộ, công chức kiểm sát khác do 
Viện trương Viện ỉíiểm sát tối cao quy định, nhưng có
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tính đến các yếu tố đặc biệt của quân đội và các đặc 
điểm đặc trưng của công tác nghiên cứu và giảng dạy.

5. Kiểm sát viên, Điều tra viên và các cán bộ 
nghiên cứu, giảng dạy tuỳ theo chức vụ và thâm niên 
công tác được quyền giữ hàm cấp suôt đòi.

Viện trưỏng Viện Kiểm sát tối cao có thể trao hàm 
cấp kiếm sát cho các cán bộ, nhân viên khác.

6. Trình tự trao hàm cấp kiểm sát được thực hiện 
theo Điều lệ về hàm cấp kiểm sát đà được Tổng thống 
Liên bang Nga phê chuẩn.

Điều 41.1. Gỉấy chứng nhận  công chức kiểm  sả t

Viện trưỏng Viện Kiểm sát tối cao Liên bang Nga 
quyết định việc trao Giấy chứng nhận công chức 
kiểm sát theo mẫu quy định cho cán bộ, nhân viên 
công tác trong ngành Kiểm sát (thẻ Kiểm sát viên, 
Điểu tra viên).

Giấy chứng nhận công chức kiểm sát là một dạng 
văn bản chứng nhận nhân thân ngưòi cán bộ kiểm 
sát, trong đó nêu rõ chức vụ và hàm cấp của ngưòi đó.

Giấy chứng nhận Kiểm sát viên, Điều tra viên xác 
định quyển của Kiểm sát viên, Điều tra viên được 
mang theo súng ngán và các công cụ hổ trỢ chiến đấu
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khác; các quyền khác của Kiếm sát viên và Điều tra 
viên do Luật Liên bang này quy định.

Đ iều  41.2. H ồ sơ  cá n h ân  củ a  cán  bộ, công  
nhân , v iền  chức n gành  K iểm  s á t

1. Hồ sơ cá nhân của cán bộ, công nhân, viên chức 
ngành Kiểm sát bao gồm các thông tin về cá nhân 
ngưòi đó, vế chức náng, nhiệm vụ, công việc của họ 
trong cơ quan Viện Kiểm sát, học hàm, học vi và trình 
độ nghề nghiệp.

2. Câ'm mọi hành vi thu thập hoặc đưa vào hồ sơ 
cá nhân những đặc điểm về chính trị, tôn giáo của 
cán bộ, nhân viên kiểm sát.

Cán bộ, còng nhân, viên chức ngành Kiểm sát có 
quyền đưỢc biết tất cả các tài liệu lưu trong hồ sơ cá 
nhân và có quyền giải thích bằng văn bản những nội 
dung, vấn để có trong hồ sơ cá nhân của mình.

3. Quy trình lập hồ sơ cá nhân cán bộ, công nhân, 
viên chức ngành Kiểm sát do Viện trưởng Viện Kiểm 
sát tối cao Liên bang Nga quy định.

Đ iều  41.3. T ran g p h ụ c

1. Cán bộ, công nhân, viên chức ngành Kiểm sát 
được cung cấp đầy đủ trang phục của ngành Kiểm sát
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theo hình thức, trình tự và thủ tục do Chính phủ Liên 
bang Nga quy định.

2. Trưòng hỢp cán bộ, công chức kiểm sát tham gia 
các phiên toà hình sự, dân sự, kinh tê và các trường 
hỢp là ngưòi đại diện cho Viện Kiểm sát thì việc mang 
mặc trang phục ngành là bắt buộc.

3. Những ngưòi có thâm niên công tác trong các cơ 
quan, tổ chức thuộc ngành Kiểm sát không dưới 20 
năm, thì khi ra khỏi ngành vẫn có quyền mang mặc 
trang phục kiểm sát, trừ  các trưòng hỢp phạm tội, bị 
đuổi vì làm mất uy tín ngành Kiểm sát, hoặc bị tước 
hàm cấp theo quyết định của bản án.

Đ iều 41.4. C h ế  độ  n g h ỉ p h é p

1. Kiểm sát viên, Điếu tra viên, cán bộ nghiên cứu, 
giảng dạy được nghỉ phép 30 ngày trong một nỉim 
công lịch, không tính thòi gian đi và về mà vẫn giữ 
nguyên lương, trong phạm vi lãnh thổ Liên bang Nga 
và được thanh toán tiền tàu xe.

Kiểm sát viên, Điểu tra viên làm việc ỏ những địa 
bàn đặc biệt khó khăn và khí hậu khác nghiệt được 
nghỉ phép hàng năm theo quy định của Chính phủ 
Liên bang Nga nhưng không dưới 45 ngày trong một 
nàm công lịch.
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Kiểm sát viên, Điều tra viên, Cián bộ nghiên cứu, 
giảng dạy hcàng năm đưỢc nghỉ phép thêm ngoài quv 
định chung nêu trên. Thòi gian nghi thêm vản được 
trả nguyên lương và tuỳ thuộc vào thâm niên công tác 
như sau:

Sau 10 năm công tác - được nghỉ thêm 5 ngày:

Sau 15 nàm công tác - được nghỉ thêm 10 ngày;

Sau 20 năm công tác - được nghỉ thêm lõ  ngày;

Thâm niên công tác được tính để tăng thêm thòi 
gian nghỉ phép bao gồm cả thòi gian tập sự trong các 
cơ quan, tổ chức thuộc ngành Kiểm sát. Thâm niên đó 
được tính cả thòi gian làm việc trong các cơ quan bảo 
vệ pháp luật khác, thòi gian đi thực hiện nghĩa vụ 
quân sự và thòi gian làm Thẩm phán.

2. Theo đề nghị của Kiểm sát viên, Điều tra viên, 
cán bộ nghiên cứu và giảng dạy, Lảnh đạo cơ quan có 
thể cho họ nghỉ phép hai lần trong nảm. Trong đó 
tỏng số ngày nghỉ phép không thay đồi. Thòi gian đi, 
về và tiền tàu xe là hai lần, nhưng chỉ được thanh 
toán một lần.»

3. Trong một sô trưòng hỢp đặc biệt, nếu cán bộ, công 
chức của cđ quan, tổ chức trong ngành Kiểm sát mà làm
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đơn nêu rõ lý do, thì lãnh đạo cơ quan, tổ chức đó giải 
quyết cho họ chuyển việc nghỉ phép sang nảm sau.

Cán bộ, công nhân, viên chức ngành Kiểm sát khi 
thôi việc do giảm biên chế, do ốm đau, bệnh tật, nghỉ 
hưu hay khi bải miễn chức vụ có thể đưỢc ưu tiên cho 
nghỉ phép năm, trước khi đến lượt, nếu họ có đề nghị. 
Ngưòi nào khi thôi việc mà trong quá trình công tác 
không nghỉ hết phép, thì được thanh toán số tiền 
tương ứng với thòi gian chưa nghỉ phép.

Đ iểu  41.5. Thuyên chuyển  nơỉ cô n g  tá c  củ a  
cá n  òộ, cô n g  nhâriy viên  chức n g à n h  K iểm  s á t

1. Việc thuyên chuyển tạm thòi nơi công tác của 
cán bộ, công nhân, viên chức ngành Kiểm sát phụ 
thuộc vào nhu  cầu công tác, nhưng phải được sự đồng 
ý của họ. Trường hỢp thuyên chuyển đến nơi đặc biệt 
khó khăn hoặc nơi có khí hậu khắc nghiệt còn phải 
cần thêm giấy chứng nhận đảm bảo đủ sức khoẻ của 
y tê dối với người đó.

Việc thuyên chuyển tạm thòi nơi công tác của cán 
bộ, công nhân, viên chức ngành Kiểm sát theo đề 
xuất của họ, cần phải có sự đồng ý của Lãnh đạo cơ 
quan Viện Kiểm sát nơi tiếp nhận.

2. Khi cán bộ, công nhân, viên chức ngành Kiểm
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sát thuyên chuyến lâu dài đến nơi công tác mối, thì 
mọi chi phí thuyên chuyển của họ và gia đình họ được 
thanh toán vào ngần sách liên bang.

Đ iều  41,6. K hen thưởng

1. Cán bộ, công nhân, viên chức làm việc trong các 
cđ quan, tổ chức thuộc ngành Kiểm sát có thòi gian 
dài luôn ỉuôn hoàn thành chức trách, nhiệm vụ trên 
cương vị đưỢc giao; hoàn thành tốt những nhiệm vụ 
đặc biệt quan trọng và phức tạp, thì được khen 
thưỏng bằng các hình thức sau:

- Biểu dương;

- Bằng danh dự;

- Ghi tên vào Bảng vàng danh dự; sổ vàng danh dự;

- Thưỏng tiền;

- Thưởng quà biểu tượng;

- Thưởng quà có giá trị cao;

- Thưởng súng có khác tên cá nhân;

- Trao hàm cấp trước niên hạn hoặc trao hàm cấp 
vượt cấp;

- Trao ''Huy chương danh dự ngành Kiểm sát Liên 
hang Nga' đeo ngực;
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- Trao ^̂ Huy chương người cán bộ tiêu hiếu của 
ngành Kiểm sát Liên bang Nga'' đeo ngực, cùng vói 
Bằng khen của Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao 
Liên bang Nga.

2. Trường hỢp đặc biệt, ngưòi cán bộ kiểm sát líu 
tú được phong tặng danh hiệu ''Nhà luật học Công 
huân Liên bang Nga"' và Huân chương Nhà nước Liên 
bang Nga.

3. Viện trưởng Viện Kiểm sát Liên bang Nga có 
thể định ra các hình thức khen thưởng khác không 
quy định ỏ khoản 1 Điều này.

4. Nội dung và hình thức của ''Huy chương danh 
dự ngành Kiểm sát Liên bang Nga'' và '*Huy chương 
người cán bộ tiêu biểu của ngành Kiểm sát Liên bang 
Nga” đeo ngực do Viện trưởng Viện Kiểm sát Liên 
bang Nga quy định.

5. Các phần thưởng nêu trên được trích từ quỹ 
khen thưởng.

6. Viện trưởng Viện Kiểm sát Liên bang Nga có 
thể trao các phần thưởng quy định ỏ Điểu này cho 
nhừng người không công tác trong ngành Kiểm sát, 
nhưng có công trong việc bảo vệ pháp chê và có công 
trong việc xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát
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Diều 41.7. Kỷ/Mậí

1. Cản bộ, công nhân, viên chức nào không thực
hiện hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao: có
hành vi vi phạm; suy thoái vé phắm chất đạo đức,
làm mất uy tín, danh dự của người cán bộ kiểm sát,
thì bị lânh đạo cơ quan xử lý bầng các hình thức kỷ
luật như sau: 

it

- Phê bình;

- Khiển trách;

- Cảnh cáo;

- Giáng bậc hàm cấp;

- Tước ''Huy chương danh dự ngành Kiếm sát Liên 
bang Nga'\

- Tước “//ỉiy chương người cán bộ tiêu biểu của 
ngành Kiểm sát Liên bang Ngà'\

- Cảnh báo vê' nguy cơ không còn xứng đáng phục 
vụ ngành;

- Đuổi ra khỏi ngành.

2. Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Liên bang
Nga có toàn quyền sử dụng các biện pháp xử lý kỷ
iuật nêu trên.

É
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Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Liên bang Nga 
ban hành quy định cho phép những ngưòi lảnh đạo 
các cơ quan Viện Kiểm sát dưỏi quyển đưỢc xử lý kỷ 
luật các cán bộ, công chức của mình do Viện trưởng 
Viện Kiểm sát tối cao bổ nhiệm.■ •

3. Viện trưởng Viện Kiểm sát các chủ thể Liên 
bang Nga, Viện trưởng các Viện Kiểm sát cấp tương 
đương và Giám đốc (Hiệu trưởng) các cơ sỏ nghiên 
cứu khoa học và đào tạo có quyền xử lý kỷ luật các 
cán bộ, công chức do mình bổ nhiệm, trừ hình thức kỷ 
luật tước “Huy chương người cán bộ tiêu biểu của 
ngành Kiểm sát Liên bang N g à \

4. Viện trưởng Viện Kiểm sát khu vực và cấp tương 
đương cớ quyền xử lý kỷ luật cán bộ, nhân viên dưới 
quyên bằng các hình thức phê bình, khiển trách, cảnh 
cáo và đuổi việc những chức danh do mình bổ nhiệm.

5. Biện pháp xử lý kỷ luật đuổi ra khỏi cơ quan 
Viện Kiểm sát và tưóc *'Huy chương người cán bộ tiêu 
biểu của ngành Kiểm sát Liên bang N gà' chỉ đưỢc 
thực hiện khi có sự đồng ý của Viện trưỏng Viện Kiểm 
sát tối cao Liên bang Nga.

6. Xử lý kỷ luật phải được thực hiện ngay sau khi 
phát hiện ra vi phạm và không quá một tháng tính từ
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ngày phát hiện ra vi phạm, không tính thòi gian 
ngưòi đó nghỉ ốm hay nghỉ phép.

7. Không được xử lý kỷ luật trong thòi gian người 
vi phạm nghỉ ốm hay nghỉ phép.

8. Thòi hiệu xử lý kỷ luật là không quá sáu tháng 
tính từ ngày có hành vi vi phạm; còn đối với lĩnh vực 
kinh tế, tài chính thì không quá hai nàm tính từ ngày 
vi phạm.

9. Ngưòi vi phạm có thể bị tạm đình chỉ chức vụ 
trước khi tiến hành các biện pháp xử lý kỷ luật (với 
thài hạn  không quá một tháng), nhưng vẫn đưỢc giữ 
nguyên lương.

Việc tạm đình chỉ chức vụ của người vi phạm do 
ngưòi lãnh đạo của cơ quan Viện Kiểm sát có thẩm 
quyền bổ nhiệm thực hiện. Trong thòi gian bị tạm đình 
chỉ chức vụ, ngưòi vi phạm hàng tháng vẫn đưỢc lình 
lương chức vụ; tiền hàm cấp và phụ cấp thâm niên.

Đ iều  42. Trình tự, th ủ  tuc tru y  cứu trá ch  
nhiệm  h à n h  ch ính  và  trá c h  nh iệm  h ìn h  8ự dố i  
vởi K iểm  s á t  viền và  Đ iều  tra  viên

1. Mọi sự kiểm tra, xác minh về hành vi vi phạm 
pháp luật của Kiểm sát viên và Điều tra viên ngành

Mục V. Chế độ cõng chúc và công tác.,,
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Kiểm sát (trừ trường hợp bát quả tang khi Kiềm sát 
viên hoặc Điều tra viên có hành vi phạm tội), cũng 
như việc khỏi tố vụ án hình sự và điều tra do cơ quan 
chửc năng của Viện Kiểm sát thực hiện.

Trong thòi gian điều tra về hành vi phạm tội của 
PCiểm sát viên hoặc Điêu tra viên, thì họ phải bị tạm 
đình chỉ chức vụ. Trong thòi gian bị tạm đình chỉ 
chức vụ, ngưòi vi phạm hàng tháng vẫn được lĩnh 
lương, tiền chức vụ và phụ cấp thâm niên.

2. Không được bắt giữ, dẫn giải, khám xét thân thể, 
khám xét đồ vật của Kiểm sát viên, Điều tra viên và sử 
dụng phương tiện giao thông của họ, trừ  trường hỢp đí)c 
biệt mà pháp luật liên bang cò quy định được sử dụng 
các biện pháp nêu trên và cả việc bắt giừ khi họ phạm 
tội, nhàm đảm bảo an ninh cho các công dân khác.

Điểu 43. C h ấm  d ứ t công tá c  tro n g  cơ quaìĩj t ổ  
chức thuộc n g à n h  K iểm  s á t

1. Cán bộ, công nhân, viên chức công tác trong cơ 
quan, tổ chức thuộc ngành Kiếm sát chấm dứt công 
tác khi thôi việc.

Ngoài nhừng cán cứ mà pháp luật lao động của 
Liên bang Nga quy định, thì cán bộ, công nhân, viên 
chức ngành Kiểm sát còn có thể phải thôi việc khi bị
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bãi miền chức vụ và các trường hỢp theo ý kiến của 
Lãnh đạo cơ quan Viện Kiểm sát. í^ao gồm;

a) Ngưòi lao dộng đã đạt tỏi giới hạn về thòi gian 
công tác trong ngành Kiểm sát;

b) Thôi không mang quôc tịch của công dán Liên 
bang Nga;

c) Kiểm sát viên, Điêu tra viên phản bội lòi thê; 
cũng như ngưòi có hành vi vi phạm pháp luật, đánh 
mất danh dự, uy tín của ngưòi cán bộ kiểm sát;

d) Vi phạm những điều cấm có liên quan tới chức 
năng, nhiệm vụ của ngưòi cán bộ kiểm sát, cùng như 
khi có các tình tiết quy định tại Điểu 11 và khoản 3 
Điều 21 Luật Liên bang về "'Chế độ công chức của 
Liên bang Nga*'\

đ) Làm lộ bí mật nhà nước và các bí mật khác do 
luật pháp quy định.

2. Tuổi đời công tác của cán bộ, công nhân, viên 
chức trong ngành Kiểm sát (trừ cán bộ nghiên cứu và 
giảng dạy) là 60 tuổi.

Lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền có thế quyết 
định kéo dài tuổi đòi công tác trong các cơ quan Viện 
Kiểm sát của những ngưòi quy định từ Điêu 14 đến

Mục V. Chế độ công chúc và công tác.,.
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Điều 16 của Luật Liên bang này. Mỗi lần kéo dài tuổi 
đòi công tác trong cơ quan Viện Kiểm sát là không 
quá một năm.

Không được kéo dài tuổi đòi công tác của ngưòi lao 
động trong cơ quan Viện Kiểm sát tói 65 tuổi. Sau khi 
đã đến tuổi nghỉ hưu, ngưòi lao động muốn tiếp tục 
công tác trong ngành Kiểm sá t  phải ký ngay hỢp đồng 
lao động để được giử nguyên lương theo quy định tại 
khoản 1 Điểu 44 Luật Liên bang này.

3. Kiểm sát viên, Điểu tra viên có quyền được về 
nghỉ. Căn cứ để về nghỉ là:

a) Nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 44 
Luật Liên bang này;

b) Không nhất trí với quyết định hoặc việc làm của 
Lãnh đạo cấp trên hoặc của lãnh đạo cơ quan nhà nước.

Việc về nghỉ của Viện trưởng, Phó Viện trưởng thứ 
nhất và các Phó Viện trưỏng Viện Kiểm sát tối cao 
được thực hiện sau khi Hội đồng liên bang của Quốc 
hội Liên bang Nga ra quyết định cho nghỉ việc.

Việc về nghỉ của Viện trưởng Viện Kiểm sát các 
chủ thể liên bang; Viện trưỏng Viện Kiểm sát khu 
vực, thành phố và Viện trưởng Viện Kiểm sát tương 
đương hai cấp nêu trên đưỢc thực hiện sau khi Viện
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trưỏng Viện Kiếm sát tối cao Liên bang Nga ra quyết 
định cho nghỉ việc.

Việc về nghỉ của các Kiểm sát \ iê n  và Điều tra 
viên khác được thực hiện sau khi lành đạo có thẩm« • • • 

quyền bổ nhiệm chức danh của họ ra quyết định cho 
nghỉ việc.

Trong sổ lao động ghi chức vụ cuôi cùng của ngưòi 
nghỉ việc và ghi cả vào '"Sổ hưu \

Đ iều  43.1, C h ế  đ ộ  bảo  lưu ch o  người dược  
tuyển  chon  là m  jđọi biểu  hoặc dược bầu  vào  
chức vụ th u ộc  cơ  q u a n  ch ỉn h  qu yền  n h à  nước  
h oặc cơ  q u a n  h à n h  ch ỉn h  tự  q u ả n  đ ỉa  p h ư ơ n g

Trong thòi gian thực hiện chức năng, nhiệm vụ 
mới khi được tuyển chọn làm đại biểu hoặc được bầua * • • •

vào chức vụ thuộc cơ quan chính quyền nhà nước 
hoặc cơ quan hành chính tự quản địa phương, thì 
ngưòi lao động vẫn được bảo lưu là công chủc của cơ 
quan Viện Kiểm sát. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ công 
tác ở nơi được tuyển chọn hay bầu cử, thì khi trỏ về, 
theo nguyện vọng họ được giữ chức vụ trước đây. Nêu 
không còn vị trí cho chức vụ cũ, thì họ được giữ chức 
vụ khác ngang bằng với chức vụ cũ hoặc chuyển sang 
vị trí công tác mỏi, nếu họ đồng ý. Thòi gian công tác

Mục V. Chế độ công chúc vở công tác...
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nêu trên được tính chung vào thâm niên công tác, 
thâm niên phục vụ ngành, được quyền nhận hàm cấp 
theo niên hạn, được hưởng chế dộ nghỉ phép bổ sung, 
được nhận  phụ cấp thâm  niên công tác và phụ cấp 
thâm niên khi nghỉ hưu.

Đ iều  43.2. Đ ư a ra  khỏi d a n h  sá c h  công chức  
n g à n h  K iểm  s á t

Việc đưa ra khỏi danh sách công chức trong cơ 
quan Viện Kiểm sát đôi với ngưòi hy sinh (chết) cũng 
như người mất tích được thực hiện theo trình tự của 
pháp luật Liên bang Nga.

Đ iểu  43.3. P h ụ c  hồi chức vựy vị tr í  công  tá c  và 
h à m  c ấ p  tro n g  cơ  q u a n  Viên K iểm  s á t

1. Theo trình tự đã quy định, người nào được công 
nhận là bị đuổi việc trái luật, bị thay đổi chức vụ khác 
trái luật hoặc bị tước hàm cấp trái luật, thì được phục 
hồi chức vụ, hàm cấp cũ hoặc được bổ nhiệm chức vụ

m *  A  *  ■ •  •

khác ngang bằng vái chức vụ cũ, nếu họ đồng ý.

2. Ngưòi được phục hồi vị trí công tác trong cơ 
quan Viện Kiểm sát, thì thòi gian không làm việc 
trong cơ quan Viện Kiểm sát vẫn được tính chung vào 
thâm niên công tác, thâm niên phục vụ ngành, được 
quyền nhận hàm cấp theo niên hạn, được hưởng chê
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độ nghỉ phép bổ sung, được nhận phu (Cấp thám niên 
còng tác và phụ cấp thám niên khi nghiỉ hưu.

Đ iều  43.4. C h ế  độ nghiên cứuy hiọc tậ p  n â n g  
cao  tr ìn h  độ  và kỹ  n ăn g  nghé nịỉhìiệp

1. Nhăm nâng cao trình độ và kíỷ nâng nghề 
nghiệp, thì việc nghiên cứu, học tập của mỗi cán bộ, 
công nhân, viên chức phải được tièn hành thưòng 
xuyên, bao gồm việc tự nghiên cứu, hoe tập; tổ chức 
lớp học, tập huấn theo kế hoạch; tu nghiệp ỏ các Viện 
Kiểm sát cấp trên, ỏ cơ sỏ nghiên cứii, giảng dạy của 
ngành Kiểm sát; học tập ở các trung t âm đào tạo và 
trường bồi dưỏng nghiệp vụ.

2. Nâng cao trình độ và kỹ năng iTighề nghiệp là 
trách nhiệm bát buộc của mỗi Kiểm sát viên, Điều tra 
viẽn. Thái độ và sự tiến bộ trong việc nghiên cứu học 
tập là cơ sở để xem xét đánh giá mức độ và khả năng 
hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của người Kiểm sát 
viên, Điều tra viên và để xét phong thưởng hay bổ 
nhiệm vị trí công tác cao hơn.

3. Cán bộ nghiên cứu khoa học và giảng dạy của 
ngành được lấy từ cán bộ, công chức kiểm sát đã qua 
đào tạo tại khoa nghiên cứu sinh của Trung tâm 
nghiên cứu và giảng dạy thuộc ngành Kiêm sát.
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Cán bộ, công chức kiểm sát đi nghiên cứu sinh tập 
trung thôi giữ chức vụ đang công tác và đến nơi 
nghiên cứu, học tập được giữ nguyên lương của chức 
vụ cũ, tiền bồi dưỡng chức danh, tiền hàm cấp và phụ 
cấp thâm niên.

Thòi gian đi nghiên cứu sinh tập trung của cán bộ, 
công chức kiểm sát được tính chung vào thâm niên 
công tác, thâm  niên phục vụ ngành, đưỢc quyên nhận 
hàm cấp theo niên hạn, đưỢc hưỏng chế độ nghỉ phép 
bổ sung, được nhận phụ cấp thâm niên công tác và 
phụ cấp thâm niên khi nghỉ hưu. Nếu trỏ vê cơ quan 
cũ, thì trong thòi hạn một tháng tính từ ngày tô"t 
nghiệp, ngưòi đó phải có mặt ở cơ quan.

Điều 44, Ché dô đảm  bảo điều hiên v â t chất và 
sinh hoạt cho cán bộ, công nhân, viên chức hiểm sá t

1. Thu nhập của cán bộ, cộng nhân, viên chức 
kiểm sát bao gồm lương chức vụ, phụ cấp theo hàm 
cấp kiểm sát, phụ cấp thâm niên công tác; phụ cấp 
đặc biệt do đặc điểm nơi công tác (bàng 50% lương 
chức vụ); phụ cấp do thực hiện công việc phức tạp, 
cưòng độ lao động cao và thưởng do đạt thành tích 
xuất sắc trong công tác (không quá 50% lương chức 
vụ); phụ cấp học hàm, học vị; phụ cấp danh hiệu nghề
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nghiệp, phụ cấp danh hiệu '"Nhà luật hìc CỒĨXỊ̂  huân 
Liên bang Nga''; tiến thưởng hàng quy, nàmi do có 
thành tích trong công tác; các khoíin liến khiác do 
pháp luật Liên bang Nga quy dịnh.

Lãnh đạo cơ quan, tổ chức trong ngìiiih Kiếỉm sát 
cồn cứ vào khôi lượng công việc và kôt (|ua đtâ đạt 
được để quyết định cấp cho cán bộ, nhân viên dưới 
quyền các khoản tiền trỢ cấp do thực hiện còn;g việc 
phức tạp, cưòng độ lao động cao; tiền ihưỏng do đạt 
thành tích xuất sắc trong công tác.

Việc thưởng tiền cho Viện trưởng Viện Kiểm sát 
tối cao do Tổng thống Liên bang Nga quyêt địnih.

Lương chức vụ của cán bộ, công nhán, viên chức 
ngành Kiểm sát do Chính phủ Liên bang Nĝ a quy 
định trên cơ sở đệ trình của Viện trưởng Viện Kiểm 
sát tốỉ cao và tính theo tỷ lệ phần tràm so với lưđng 
chức vụ của Phó Viện trưởng thứ nhất Viện líiổiĩi sát 
tối cao. Lương chức vụ của Phó Viện trưởng thứ nhất 
Viện Kiểm sát tối cao bàng 80% lương chức vụ của 
Chánh án Toà án tối cao Liên bang Nga.

Đôi với những ngưòi giữ chức vụ biệt lặp ở Viện 
Kiêm sát tối cao Liên bang Nga, thì Tông thống có thể 
quy định tiên thưỏng hàng tháng cho họ.
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Phụ cấp hàm cả'p kiểm sát được trả theo tháng và 
đưỢc tính bằng phần trăm  theo lương chức vụ của 
cán bộ, công nhân, viên chức trong ngành Kiểm sát 
như sau:

- Cô' vấn pháp luật cao cấp thường trực: 30%;

- Cô' vân pháp luật cao cấp bậc 1: 27%;

- Cố vấn pháp luật cao cấp bậc 2: 25%;

- Cố vấn pháp luật cao cấp bậc 3: 23%;

- Cố vấn trưởng pháp luật: 21%;

- Cố vấn pháp luật: 20%;

- Cô̂  vấn pháp luật cấp dưới: 19%;

- Luật gia cấp 1: 18%;

- Luật gia câ'p 2: 17%;

• Luật gia cấp 3: 16%;

• Luật gia cấp dưới; 15%.

Phụ cấp thâm niên đưỢc trả theo tháng và dược 
tính bàng phần tràm theo lương chức vụ và phụ câ'p
hàm cấp của cán bộ, công nhân, viên chức trong
ngành Kiêm sát như sau:

- Từ 2 đến 5 nám: 20%;

- Từ 5 đến 10 nám: 35%;

LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KlấM SÁT LIẾN BANG NGA
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- Từ 10 đến lõ  năm; 45%;

• Từ 15 đến 20 năm: 55%;

- Trên 20 năm: 70%.

Phụ cấp học hàm, học vị đưỢc lính nhu sau:

- Thạc sỷ hoặc Phó Giáo sư: lươuíỊ rhức vụ;

- Tiến sỹ hoặc Giáo sư: 10% lương chức vụ;

- Danh hiệu "Nhà luật học Còng huân Liên bang 
Nga': 10% lương chức vụ.

Tiền thưởng vi có thành tích trong quý, trong nảm 
của cán bộ, công nhân, viên chức ngành Kiêm sát cùng 
như đôì với các cán bộ, công nhân, viên chức khác được 
thực hiện như quy định đối với cán bộ, công nhân, viên 
chức trong các cơ quan hành chính nhà nước.

2. Các đảm bảo về chê độ hưu trí của Kiểm sát 
viên, Điều tra viên và cán bộ nghiên cứu, giảng dạy 
cũng như đối với gia đình họ được thực hiện theo 
trình tự, thủ tục do pháp luật Liên bang Nga quy 
định tương ứng vói các quy định dành cho công chức 
ngành Nội vụ (Công an).

Kiếm sát viên, Điều tra viên vn cán bộ nghiên cứu 
giảng dạy có quyền được đảm bảo chế dộ cho gia đình 
và bản thán theo quy định của khoán này khi về nghỉ
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với thâm niên công tác không dưới 20 năm, nếu chiía 
được hưỏng chế độ đảm bảo nào khác. Họ được lĩnh 
lương hưu theo tháng và tiền phụ cấp bổ sung thêm 
bằng 50% lương hưu.

Kiểm sát viên, Điều tra viên và cán bộ nghiên cứu 
giảng dạy được nhận một khoản tiền nhất định trong 
các trường hỢp:

a) Nghỉ hưu;

b) Từ chức;

c) Đủ thòi hạn công tác trong ngành Kiểm sát;

d) Do ốm đau, thương tật;

đ) Phải về nghỉ do giảm biên chế.

Kiểm sát viên, Điều tra viên và cán bộ nghiên cứu 
giảng dạy thuộc điểm “c/” và “cT\ chỉ được quyền nhận 
một khoản tiền nhất định như đã nêu trên, mà không 
được đảm bảo chế độ hưu trí, nếu không đủ các điều 
kiện khác quy định tại khoản này.

Kiểm sát viên, Điều tra viên và cán bộ nghiên cứu 
giảng dạy khi ra khỏi ngành về nghỉ được hưởng trđ 
cấp ra về tính đủ năm công tác như sau:

- Dưỏi 10 năm: 5 tháng lương chức vụ cộng với phụ 
cấp hàm cấp;

LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KiẩM SẢT LIỀN BANG NGA
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- Từ 10 năm đến 15 năm: 10 tháng lương chức vụ 
cộng với phụ cấp hàm cấp;

- Từ 15 năm đến 20 năm: 15 tháng lương chức vụ 
cộng vỏi phụ câ'p hàm cấp;

- Từ 20 năm trở lên; 20 tháng lương chức vụ cộng 
vỏi phụ cấp hàm cấp.

Đối vói Kiểm sát viên, Điều tra viên và cán bộ 
nghiên cứu giảng dạy được tái nhận vào ngành Kiểm 
sát, thì được nhận trợ cấp khi vể nghỉ, nhưng phải trừ 
đi khoản trỢ cấp đã nhận khi về nghỉ lần trước.

Các cán bộ, công nhân, viên chức khác được đảm 
bảo chê độ khi về nghỉ theo quy định của pháp luật 
liên bang như các công chức nhà nước khác.

3. Cán bộ, công nhân, viên chức trong ngành Kiểm 
sát khi đi công tác được cấp giấy thông hành trên tất 
cả các phương tiện giao thông công cộng đưòng bộ (trừ 
tác xi) do Viện Kiểm sát liên hệ vỏi cơ quan, tố chức 
giao thông theo trình tự quy định của Chính phủ Liên 
bang Nga.

Trình tự, thủ tục đi công tác của cán bộ, công 
nhân, viên chức ngành Kiểm sát trên các phương tiện 
giao thông đưòng sắt, đưòng thuỷ và hàng không do 
Chính phủ Liên bang Nga quy định.
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Khi đi iàm nhiệm vụ, cán bộ, công nhán, viên chức 
ngành Kiểm sát đưỢc ưu tiên đặt phòng trong các nhà 
nghỉ và ưu tiên mua vé đối với tất cả các phương tiện 
giao thông.

4, Kiểm sát viên và Điều tra viên có quyền được 
cấp bổ sung diện tích nhà ỏ.

Theo quy định của pháp luật Liên bang Nga, 
Kiêm sát viên và Điều tra viên khi có đủ điêu kiện và 
có nhu cầu thì được cấp bổ sung diện tích nhà ở thuộc 
quỹ nhà đất của Liên bang cấp cho ngành Kiểm sát. 
Trình tự, thủ tục cấp bổ sung diện tích nhà ở do 
Chính phủ Liên bang Nga quy định.

Kiểm sát viên và Điều tra viên có nhu cầu cải 
thiện vê nhà ở nêu tại khoản này là nhừng ngưòi 
chưa được cấp hoặc cấp chưa đủ diện tích nhà ở theo 
quy định của Luật Nhà đất liên bang cũng như của 
Luật Nhà đâ't các chủ thể liên bang.

Trưóc khi được cấp đủ diện tích nhà ở, Kiểm sát 
viên và Điều tra viên có quyền được nhận khoản bù 
trừ chi phí do phải thuê mướn nơi ỏ.

5. Trong nhà ở của Kiếm sát viên và Điều tra viên 
không phải cấp theo tiêu chuẩn được bô trí điện thoại 
\h  được thanh toán theo tiêu chuẩn. Con của Kiểm«
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sát viên và Điêu tra viên cùng đưỢc dam bảo theo tiêu 
chuẩn tại các nhà trẻ. trường học, ncJi diều dưỡng.

6. Việc điều trị bệnh tật (trong dỏ có tiền thuôc 
chữa bệnh) cho cán bộ, công nhân, viên chức trong 
ngành Kiểm sát và gia dinh của họ dược ngân sách 
liên bang thanh toán.

7. Kiêm sát viên, Điều tra viên và cán bộ nghiên 
cửu, giảng dạy khi đủ tiêu chuẩn vé hưu theo quy 
định tại khoản 2 Điều nàv được đảm bảo các điều 
kiện sống và được hưỏng những quyền quy định tại 
khoản 3 Điều này.

Chế độ đảm bảo về y tế của cán bộ, công nhân, 
viên chức khi vé hưu và gia đình họ cùng như của bô" 
mẹ, vỢ hoặc chồng và con cái của cán bộ, công nhân, 
viên chức ngành Kiếm sát đả chết được thực hiện 
theo quy định tại khoản 6 Điểu này.

Điểu 45. Chính sá ch  bảo vệ và hỗ trỢ cuộc
• m m

Sống cho K iểm  sá t  viên  và Điêu tra  viên

1. Kiểm sát viên và Điều tra viên là ngưòi đại diện 
cho chính quyển quốc gia, thuộc đối tượng đặc biệt 
mà Nhà nước cần bảo vệ. Nhửng ngưòi ruộl thịt và 
trong trường hỢp đặc biệt gồm cả nhừng ngưòi khác 
đều thuộc đôì tưỢng cần dược bảo vệ đặc biệt về tính
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mạng, sức khoẻ và tài sản, nếu như họ bị xám hại vì 
lý do công vụ của Kiểm sát viên và Điểu tra viên.

Trình tự, thủ tục bảo vệ Kiểm sát viên và Điều tra 
viên được quy định trong Luật Liên bang vê' ''Chế độ 
bảo vệ Thẩm pháĩĩy cán bộ trong các cơ quan bảo vệ 
pháp luật và cơ quan thanh, kiểm trà' và trong các 
văn bản pháp luật liên bang khác.

Ngành Kiểm sát tổ chức cơ chẽ đảm bảo an toàn 
và bảo vệ cho bản thân  các cán bộ, công nhân, viên 
chức của mình.

2. Chi phí mai táng Kiểm sát viên, Điều tra viên 
bị hy sinh (bị chết) có liên quan tới việc thực hiện 
công vụ của họ, củng như khi họ chết sau khi phải 
nghỉ việc vì bị thương tích, hay bị tổn hại sức khoẻ 
trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm sát được thanh 
toán vào ngân sách đã phân cho ngành Kiểm sát.

3. Kiểm sát viên và Điểu tra viên có quyền được 
giao quản lý và thưòng xuyên đem theo bên mình vũ 
khí quân  dụng (súng ngán), công cụ hỗ trỢ khác để 
bảo vệ bản thân mình. Họ được quyền sử dụng 
chúng trong các trường hỢp và theo tr ình  tự quy 
định trong Luật cảnh  sát. Tiêu chuẩn, chủng loại 
vù khí quân dụng và tr ình  tự, thủ  tục cấp phát cho
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các cơ quan Viện Kiểm sát do Chính phủ Liên bang 
Nga quy định.

4. Kiểm sát viên và Điều tra viên được hưởng 
quyền bảo hiểm về thân thể bằng 180 tháng lương 
trung bình của họ.

5. Cơ quan bảo hiểm quôc gia có trách nhiệm thực 
hiện việc bảo hiểm trong các trường hỢp sau đây:

- Ngưòi hưởng quyền thừa kế của Kiểm sát viên, 
Điều tra viên bị hy sinh (bị chết) trong khi thi hành 
công vụ hoặc vì bị thương tích hay tổn hại sức khoẻ mà 
chết do thực hiện công vụ được hưởng sô tiền bảo hiểm 
bằng 180 tháng lương trung bình của ngưòi quá cố;

- Kiểm sát viên, Điểu tra viên bị thương tích hay 
tổn hại sức khoẻ trong khi thi hành còng vụ mà 
không thể tiếp tục thực hiện đưỢc nhiệm vụ của mình 
thì đưỢc bảo hiềm chi trả 36 tháng lương trung bình;

- Kiểm sát viên, Điều tra viên bị thương tích hay 
tổn hại sức khoẻ trong khi thi hành công vụ nhưng 
không ảnh hưởng nhiều đến năng lực thực hiện 
nhiệm vụ của mình thì được bảo hiểm chi trả 12* * • 

tháng lương trung bình;

- Kiểm sát viên, Điều tra viên bị thương tích hay

Mục K Chế độ công chức và công tác...
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tôn hại sức khoẻ trong khi thi hành công vụ mà 
không thể tiếp tục thực hiện được nhiệm của minh, 
ngoài khoản tiền do bảo hiếm chi trả, thì hàng tháng 
còn được chi trả khoản chênh lệch giữa lương trung 
bình khi đang công tác và lương hưu;

- Kiểm sát viên, Điểu tra viên bị hy sinh (bị chết) 
trong khi thi hành công vụ hoặc vì bị thương tích hay 
tổn hại sức khoẻ mà chết do thực hiện công vụ, thì 
nhừng ngưòi mà họ có trách nhiệm nuôi dưõng, ngoài 
khoản tiền do bảo hiểm chi trả theo tiêu chuẩn, hàng 
tháng còn được hưởng nguyên vẹn khoản tiến được 
cấp dường như khi ngưòi đó đang công tác. Những 
ngưòi được hưởng các khoản tiền nêu trên bao gồm cả 
ngưòi có khả năng và không có khả năng lao động 
thuộc thành phần mà khi còn sống, Kiểm sát viên, 
Điều tra viên thực tẽ có cấp dưỡng;

- Gia đình người bị hy sinh (bị chết) trong các 
trường hỢp nêu trên được bảo lưu và đảm bảo quyển 
về nhà ỏ theo tiêu chuẩn của Kiểm sát viên, Điều tra 
viên vào thòi điếm trước khi chết;

- Mọi thiệt hại về tài sản, bao gồm cả các lợi ích 
vật chất phát sinh từ tài sản của Kiểm sát viên, Điều 
tra viên và gia đình có liên quan tới công vụ mà họ
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thực hiện được bổi hoàn toàn bộ theo ti'ình tự do pháp 
luật quy định.

6. Chỉ được từ chôi chi trả bảo hiểm và các khoản 
chi trả khác theo quy định tại Điều này nếu có quyết 
định của Toà án xác định có ngưòi có lỗi trong việc 
gây ra cái chết, gây ra thương tích hay tổn hại sức 
khoẻ cho Kiểm sát viên, Điều tra viên hoặc gây thiệt 
hại về tài sản mà không liên quan tới công vụ do họ 
thực hiện.

Mục wm

ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG • • •

CỦA CÁC VIỆN KIỂM SÁT QUÂN sự

Mục w. Đặc điểm vể tổ chức và hoọt động,..

Đ iều 46. Các cơ q u an  Viên K iểm  s á t  q u ả n  sự

1. Hệ thông các cơ quan Viện Kiểm sát quán sự 
bao gồm:

- Viện Kiêm sát quân sự trung ương;

- Viện Kiếm sát quân sự; Mặt trận, Miền, Bội đội 
Tên lửa chiến lược, lực lượng An ninh biên giới, Quân 
khu Mátxcơva và các Viện Kiêm sát quân sự khác 
tương đương với Viện Kiếm sát cấp chủ thể liên bang;

- Viện Kiếm sát quân sự; Đồn trủ, Quán đoàn»
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Binh đoàn và các Viện Kiểm sát quân sự khác tương 
đương với Viện Kiểm sát cấp khu vực (gọi chung là 
các Viện Kiểm sát quân sự),

Trong các Viện Kiểm sát quân sự câ"p khu vực, 
theo quyết định của Viện trưởng Viện Kiệm sát quân 
sự trung ương, có thể thành lập Ban kiểm sát điểu tra 
và Ban điều tra.

Do nhừng điểu kiện đặc biệt, tại những địa bàn 
không có cơ quan Viện Kiểm sát địa phương của Liẽn 
bang Nga, cũng như ỏ lãnh thổ nước ngoài - nơi đóng 
quân của quân đội của Liên bang Nga theo các hiệp ước 
quân sự mà Nga đã ký kết, thì Viện trưởng Viện Kiếm 
sát tốỉ cao có thể giao nhiệm vụ thực hiện chức năng 
kiểm sát tại những nơi đó cho Viện Kiểm sát quân sự.

2. Viện trưỏng Viện Kiểm sát tối cao quyết định 
việc tổ chức, sát nhập hay giải thể, cũng như quy 
định về chức năng, nhiệm vụ, biên chê tổ chức và quy 
chê làm việc của các cơ quan Viện Kiểm sát quân sự. 
Chỉ thị của Viện trưởng Viện Kiểm sát tôi cao về 
những vấn đề nêu trên phải phù hợp và thống nhất 
về nội dung với chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 
của Tư lệnh lực lượng An ninh biên giới và của Tư 
lệnh các đơn vị vũ trang khác. Những vấn đề khác

LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KlấM SẮT LIÊN BANG NGA

98



thuộc lĩnh vực tổ chức, biên chê của các cơ quan Viện 
Kiểm sát quân sự do Viện trưởng Viện Kiểm sát tôl 
cao, Bộ trưởĩig Bộ Quốc phòng, Tư lệnh lực lượng An 
ninh biên giới và Tư lệnh các dơn vỊ vũ trang khác 
cùng nhau bàn bạc giải quyết.

3. Lãnh đạo cao nhất của ngành Kiếm sát quân sự 
là Phó Viện trương Viện Kiếm sát tôì cao - Viện 
trương Viện Kiếm sát quân sự trung ương. Viện 
trương Viện Kiểm sát quán sự trung ương lãnh đạo 
công tác nghiệp vụ; công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp 
xẽp, bỗ trí cán bộ; phong quân hàm, bổ nhiệm chức vụ 
cho các Kiểm sát viên, Điều tra viên và các cán bộ, 
nhân viên trong ngành Kiểm sát quân sự. Các cơ 
quan Viện Kiểm sát quản sự phải nghiêm chỉnh thực 
hiện các chỉ thị, quyết định và hướng dẫn của Viện 
trưởng Viện Kiểm sát quân sự trung ương.

4. Các cơ quan Viện Kiểm sát quân sự trong các đơn 
vị quân đội và các lực lượng vũ trang thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Liên 
bang và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Đ iều  46.1. Vỉện K iểm  s á t  q u â n  sự  tru n g  ương

1. Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự trung ương 
có Fhó Viện trưởng thứ nhất, các Phó Viện trương,
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TrỢ lý trưởng và trợ lý về những nhiệm vụ đặc biệt 
quan trọng. TrỢ lý trưởng hoạt động theo Quy chế qiiy 
định cho Vụ trưởng. TrỢ lý hoạt động theo Quy chế  
quy định cho Phó Vụ trưởng.

2. Cơ cấu tổ chức của Viện Kiểm sát quân sự trung 
ương bao gồm các vụ và các phòng nghiệp vụ (phòng độc 
lập và phòng trong vụ), vàn phòng và phòng tiếp dán.

Vụ trưởng, Trựỏng phòng độc lập là Trợ lý trưỏng 
của Viện trưởng. Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng phòng 
độc lập, Trưởng phòng thuộc vụ, Chánh Văn phòng, 
Trưởng phòng tiếp dân là trỢ lý của Viện trưởng. Cơ 
cấu tổ chức của Viện Kiểm sát quân sự trung ương do 
Viện trưởng quyết định.

3. Trong các vụ và các phòng có các chức danh 
Kiểm sát viên trưởng và Kiểm sát viên, Kiểm sát viên 
trưởng hình sự, Kiểm sát viên hình sự, Điều tra viên 
trưởng và Điều tra viên điều tra các vụ án đặc biệt 
nghiêm trọng.

4. Trong cơ cấu tổ chức của Viện Kiểm sát quản sự 
trung ương có ưỷ ban kiểm sát bao gồm Viện trưỏng 
giử chức Chủ tịch, Phó Viện trưỏng thứ nhất, các Phó 
Viện trưởng và một sô" cán bộ kiểm sát do Viện trưởng 
quyết dịnh. Số lượng biên chẽ tổ chức của u ỷ  ban
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kiếm sát do Viện trưỏng Viện Kiểm sát lôi cao quyết 
định theo dể nghị của Viện trưỏng v̂ iộn Kiểm sát 
quân sự trung ương.

Điều 47, Chửc n ă n g  của Viện Kiêm sá t qu ân  sự

1. Viện Kiếm sát quân sự trung ưdng và các Viện 
Kiểm sát quân sự cấp dưói thực hiện các chức nảng 
kiếm sát quy định tại Luật Liên bang này. Các cơ 
quan Viện Kiểm sát quán sự thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ của mình một cách độc lập. không phụ 
thuộc vào ngưòi chỉ huy của các cơ quan, đơn vị.

2. Các Viện Kiếm sát quân sự còn thực hiện các 
chức náng khác:

- Tham dự các cuộc họp, Hội nghị của các cơ quan, 
đdn vị quân đội;

- Tiẽn hành kiểm tra các cơ sở hậu cán của các cơ 
quan đơn vị quản đội. Chi phí kiểm tra do cơ quan, 
đơn vị quân đội chịu trách nhiệm;

- Khi xuất trình thẻ kiểm sát, dược phép vào thu 
thập tin tức, tài liệu của bất cứ cơ quan, đơn vị quán 
đội nào. Các cơ quan đơn vị quán đội khóng được cản 
trỏ hoạt động nghiệp vụ của Viện Kiểm sát quân sự;

- Kiểm tra tính pháp lý trong việc bát tạm giữ.
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tạm giam, đối vói các quân nhân tại các nhà phạt 
giam kỷ luật, đơn vị kỷ luật và nhừng nơi giam giử 
khác; quyết định việc thả ngay nhửng quân nhân bị 
giam giừ không đủ cản cứ;

- Yêu cầu các đơn vị cảnh vệ, kỷ luật và ngưòi chỉ 
huy các đơn vỊ quân đội cũng như các đơn vị cảnh sát 
của Bộ Nội vụ, nơi có giam giữ quân nhân thực hiện 
đúng quy định về giam giừ, áp giải.

Đ iều  48. Công tá c  cán  bộ của  Viện K iểm  s á t  
q u â n  sự

1. Kiểm sát viên và Điều tra viên của Viện Kiểm 
sát quân sự là công dân Liên bang Nga, có đủ sức 
khoẻ để thực hiện nhiệm vụ quân sự, có quân hàm sỹ 
quan và đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 40 
của Luật Liên bang này.

2. Theo quyết định hoặc được sự đồng ý của Viện 
trưởng Viện Kiểm sát tối cao Liên bang Nga thì công 
dân khác không phải là quân nhân, có đủ điều kiện 
cũng có thế được bổ nhiệm làm Kiếm sát viên hay 
Điều tra viên Viện Kiểm sát quân sự.

3. Chức danh Phó Viện trưỏng Viện Kiểm sát tối 
cao - Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự trung ương 
được bố nhiệm và bị miễn nhiệm theo trình tự quy
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định tại khoản 2 Điều 14 Luật Liên hang này. Viện 
trưởng Viện Kiểm sát quân sự trung ưởng là người 
dưới quyền và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng 
Viện Kiểm sát tối cao.

4. Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự cấp dưới là 
người dưới quyền và chịu trách nhiệm trưởc Viện 
trưởng Viện Kiểm sát quân sự cấp trên và cao nhâ̂ t là 
Viện trưởng Viện Kiểm sát tôi cao. Chức danh Viện 
trưởng Viện Kiểm sát quân sự các cấp, trừ Viện trưởng 
Viện Kiểm sát quân sự trung ương do Viện trưởng 
Viện Kiểm sát tối cao bổ nhiệm và miễn nhiệm.

5. Chức danh Phó Viện trưởng; Vụ trưởng, Phó Vụ 
trưỏng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Viện Kiểm 
sát quân sự trung ương cũng như chức danh Phó Viện 
trưởng các Viện Kiểm sát quân sự mặt trận, quân 
khu và các Viện Kiểm sát quân sự cấp tương đương 
do Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao bổ nhiệm và 
miễn nhiệm.

6. Các Kiểm sát viên và Điều tra viên của Viện
•

Kiểm sát quân sự trung ương do Viện trưởng Viện 
Kiểm sát quân sự trung ương bổ nhiệm và miễn nhiệm.

7. Viện trưởng các Viện Kiểm sát quân sự mặt 
trận, quân khu và cáo Viện Kiềm sát quân sự cấp

Mục VI. Đặc điểm vể tổ  chúc và hoạt động..,
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tương đương bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh 
Kiêm sát viên, Điểu tra viên Viện Kiểm sát quán sự 
cấp mình và các Viện Kiểm sát quân sự dưới quyến.

8. Sỹ quan của các cơ quan Viện Kiểm sát quân sự 
là quân nhân, phục vụ trong quân đội, lực lượng Biên 
phòng và các tổ chức vũ trang khác theo quy định của 
Luật Liên bang về ''Nhiệm vụ và trách nhiệm quản sự' 
được hưởng quyền và các chê độ đảm bảo theo Quy chế 
quân nhân và theo quy định tại Luật Liên bang này.

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát quân 
sự trung ương, nhân viên dân sự có thể được triệu tập 
vào phục vụ trong các cơ quan Viện Kiểm sát quân 
sự, cho nghỉ hoặc chuyển sang lực lượng dự bị.

9. Theo để nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát tối 
cao hoặc của Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự 
trung ương, sỹ quan quân đội có thể được quyết định 
chuyển sang công tác tại các Viện Kiểm sát quân sự 
hoặc từ Viện Kiêm sát quân sự chuyển sang lực lượng 
dự bị hay về nghỉ.

Việc chuyển sang lực lượng dự bị hay về nghỉ của 
sỷ quan có chức danh thuộc hàm cao cấp do Tổng 
thống Liên bang Nga quyết định theo đê nghị của 
Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao.
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10. Chức danh Kiếm sát viên, Diếu tin viên và các 
chức danh khác của Viện Kiểm sál quân bự thuộc hệ 
chức danh quán dội.

Việc tiên hành bổ nhiệm chức danh Kiếm sát viên. « « ' 
Điều tra viên và các chức danh khác ciia Viện Kiểm 
sát quân sự đưỢc tiên hành theo thu tục, nghi thức 
quân đội. Quy trình và nghi thức bổ nhiệm chức danh 
cho sỷ quan thuộc hàm cao cấp do Tòng thống Liên 
bang Nga quy định theo đê nghị của \'iện trưởng 
Viện Kiểm sát tối cao.

Quân hàm sỹ quan của cán bộ ngành Kiêm sát 
quân sự tương đương vỏi hàm cấp kiếm sát của Viện 
Kiểm sát địa phương ngang cấp.

Sỹ quan (đến quân hàm cấp Đại tá) khi thuyên 
chuyển công tác từ Viện Kiểm sát quân sư sang Viện 
Kiếm sát ngoài quân đội được mang hàrn cấp kiểm 
sát tương đương với cấp quân hàm của mình. Kiểm 
sát viên, Điều tra viẻn (đến bậc cố vấn cto cấp pháp 
luật) của Viện Kiểm sát ngoài quân đội khi chuyển 
vào Viện Kiểm sát quân sự được đeo cấp quân hàm 
tương đưđng vói hàm cấp kiểm sát của m.nh.

11. Việc cắp thẻ Kiểm sát viên, Điểu tra viên Viện 
Kiểm sát quân sự do Viện trường Viện Fjểm sát tối

Mục VI. Đặc điểm về tô chức và hoợt động,.,
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cao quy định giống như cho mọi cán bộ, viên chức 
kiểm sát khác nhưng có tính đến các đặc thù của 
quân đội.

Kiểm sát viên, Điều tra viên Viện Kiểm sát quân sụ 
được xếp loại theo thứ bậc phụ thuộc vào trình độ, kinh 
nghiệm và thành tích công tác. Trình tự, thủ tục xếp 
loại do Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao quy định.

12. Trình tự, thủ tục khen thưởng và kỷ luật Kiểm 
sát viên, Điều tra viên Viện Kiểm sát quân sự đưỢc 
thực hiện theo quy định tại Luật Liên bang này và 
điều lệnh kỷ luật quân đội. Quyền khen thưởng và xủ 
lý kỷ luật thuộc về Viện trưởng Viện Kiểm sát quân 
sự cấp trên và Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao.

13. Tỷ lệ số nhân viên dân sự làm việc trong các cơ 
quan Viện Kiểm sát quân sự tương ứng với tỷ lệ 
chung quy định cho các cơ quan, đơn vị quân đội. 
Thành phần biên chế của Viện Kiểm sát quân sụ 
đưỢc tính vào biên chế chung của đơn vị quân đội, nơi 
có Viện Kiểm sát quân sự.

Điểu 49. C h ế  độ  đ ả m  bảo các  d iều  k iện  v ề  vậ í  
ch ấ t và s in h  h o ạ t cho cán  òọ, công nhâriy viền  
chức ngành  K iểm  s á t  q u à n  sự

1. Cán bộ, công nhân, viên chức ngành Kiểm sát
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quân sự được đảm bảo các điều kiện vật chất và sinh 
hoạt theo quy định của pháp luật liên bang như chế 
độ hưu trí, bảo hiểm y tế và các chế độ đảm bảo khác.

2. Các khoản thu nhập của Kiểm sát viên, Điểu 
tra viên Viện Kiểm sát quân sự gồm có lương chức vụ, 
lương theo cấp bậc quân hàm; phụ cấp thâm niên, 
phụ cấp do đặc thù công việc (bàng 50% lướng chức 
vụ); phụ cấp do thực hiện công việc phức tạp, cường 
dộ lao động cao (không quá 50% tiên lương chức vụ); 
phụ cấp học hàm, học vị, phụ cấp danh hiệu nghề 
nghiệp, phụ câ'p danh hiệu ''Nhà luật học Công huàn 
ỈÀèn bang Ngà' và các khoản phụ cấp, thu nhập khác 
do pháp luật quy định đối vối quân nhân. Lương chức 
vụ của Kiểm sát viên, Điều tra viên Viện Kiểm sát 
quân sự đưỢc tính theo quy định tại khoản 1 Điều 44 
Luật Liên bang này. Các khoản thu nhập trên được 
chi từ nguồn kinh phí của Bộ Quốc phòng, lực Iượng 
An ninh biên giới và các tổ chức vũ trang khác.

Lãnh đạo cơ quan Viện Kiểm sát quân sự cán cứ 
vào khô'i lượng công việc và kết quả đả đạt được của 
lừng Kiểm sát viên, Điều tra viên để quyết định việc 
câp khoản tiền trỢ cấp do thực hiện công việc phức 
lạp, cưòng độ lao động cao và tiền thương do đạt 
thành tích xuất sác trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Mục VỊ. Đặc dỉếm về tô chức và hoạt động...
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3. Kiểm sát viên, Điều tra viên Viện Kiểm sát 
quân sự có quyền đưỢc nghỉ hưu khi có đủ thâm  niên 
công tác, đượo trả lương hưu theo tháng và tiền phụ 
cấp bổ sung thêm bàng 50% lương hưu.

4. Chế độ đảm bảo các điểu kiện vật chất và sinh■ • « 

hoạt cho nhân viên dân sự làm việc trong các cơ 
quan Viện Kiểm sát quân sự được thực hiện theo 
quy định đối vỏi nhân viên làm việc tại các Viện 
Kiếm sát địa phương.

Điều 50. C ác đ ả m  b ả o  vé tà i  ch ín h  i;o vậ t tư  
kỷ th u ậ t cho cá c  cơ q u a n  Viện K iểm  s á t  q u â n  sự

1. Kinh phí đảm bảo cho các hoạt động của các 
Viện Kiểm sát quán sự được trích từ kinh phí của Bộ 
Quốc phòng, lực lượng An ninh biên giỏi và các lực 
lượng vù trang khác.

2. Vặt tư kỷ thuật của các Viện Kiểm sát quân sự 
cũng do Bộ Quốc phòng, lực lượng An ninh biên giới 
và các lực lượng vù trang khác cung cấp theo quy 
định của pháp luật như trụ sở làm việc, phương tiện 
giao thông, phương tiện liên lạc, quân trang, quân 
dụng và các tài sản, vật tư kỹ thuật khác.

3. Bảo vệ trụ sở làm việc của Viện Kiểm sát quán 
sự do lực lượng cảnh vệ của đơn vị quân đội thực hiện
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Mục VII. Nhũng vấn đề khác

Mục VII
>

NHỬNG VẤN ĐỂ KHÁC VẾ CÔNG TÁC Tổ CHỨC 
VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC cơ QUAN VIỆN KIỂM s á t• • •

Đ iều 51. Công tá c  th ố n g  kê tỏn g  hợp

Viện Kiểm sát tôi cao Liên bang Nga cùng các bộ, 
ngành, cơ quan có liên quan của Liên bang xây dựng 
hệ thống thống nhất về phương pháp thông kê tổng 
hỢp về tình hình tội phạm, người phạm tội, hoạt động 
điểu tra và kiểm sát, đồng thòi quy định trình tự, thủ 
tục và mẫu biểu thông kê gửi cho Viện luểm sát.

Đ iều 52. Các đ ầ m  b ả o  v ề  tà i  ch ín h  và  v ậ t tư  
hỷ th u ậ t cho các cơ quarh t ổ  chức tron g  n gàn h  
Kiếm  s á t

1. Các đảm bảo về tài chính cho hoạt động của các 
cd quan, tổ chức trong ngành Kiểm sát và các chê độ, 
tiêu chuẩn của cán bộ, công nhân, viên chức trong 
ngành được thực hiện theo quy định của Luật Liên 
bang này và là khoản chi bắt buộc của Liên bang Nga.

2. Khoản 2 đã hết hiệu lực do quy định của Luật 
Liên bang sô 122 - LB3 ngày 22 tháng 8 năm 2004.

3. Phương tiện giao thông, phương tiện kỹ thuật 
và dồng phục của ngành Kiểm sát do Chinh phủ Liên
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bang Nga đảm bảo và thực hiện theo quy trình, hình 
thức thống nhất.

4. Khoản 4 đả hết hiệu lực do quy định của Luật 
Liên bang số 182 - LB3 ngày 29 tháng 12 năm 2001.

Đ iều 53. Báo ch í củ a  cơ quariy t ổ  chức thuộc  
n g à n h  K iểm  sá t

Cơ quan, tổ chức thuộc ngành Kiểm sát xuất bản 
báo, tạp chí có in quốc huy của Liên bang Nga và tên 
đầy đủ của cơ quan, tổ chức xuất bản.

D ỉểu 54. G ỉả ỉ th ích  m ột sô từ  ngữ, nộỉ d u n g  
quy đ ịn h  tro n g  L u ậ t L iên  b a n g  này

Viện Kiểm sát, Kiểm sát viẽn quy định trong một 
sô điều luật (khoản 3 Điều 1; Điều 3; khoản 3 và 4 
Điểu 4; khoản 1 và 2 Điều 5; các điều 6, 7 và 10; 
khoản 1 Điều 22; Điều 25 và Điều 27; khoản 1 Điều 
30; Điều 31; khoản 1 Điều 33; Điều 34; từ khoản 1 
đến khoản 4 Điều 35; Điểu 37; khoản 3 Điều 40; các 
khoản 1, 5 Điểu 40.1; Điều 40.4; khoản 3 Điều 40.5, 
khoản 5 Điều 41; Điêu 41.1; Điều 41.4; Điêu 42; 
khoản 3 Điều 43; khoản 2 Điểu 43.4; các khoản 2, 3,
4, 5 và 7 Điều 44; Điều 45; khoản 3 Điểu 46; Điều 47; 
các khoản 1, 2, 6, 10, 11 và 12 Điều 48; Điểu 49 của 
Luật Liên bang này) được hiếu là:
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Mục VII. Những vân đề khác...

- Viện trưởng Viện Kiếm sát tôi cao; các cô vâVi, 
Trợ lý trưởng, trỢ lý chung và trỢ lý của Viện trưởng 
vể những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng;

- Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao, trỢ lý 
về những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Phó 
Viện trương;

- Phó Viện trưởng Viện Kiềm sát quân sự trung 
ương; TrỢ lý trưởng và trỢ lý của Viện trương Viện 
Kiểm sát quân sự trung ương;

- Tất cả các Viện trưởng, Phó Viện trướng Viện 
Kiểm sát câ'p dưới; trợ lý vê những nhiệm vụ đặc biệt 
quan trọng, TrỢ lý trưởng và trỢ lý của họ;

- Kiểm sát viên trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm sát 
viên trưỏng hình sự và Kiểm sát viên hình sự của các 
vụ, cục, phòng.

Cán bộ, công nhân, viên chức ngành Kiểm sát là 
Kiểm sát viên, Điêu tra viên và những người lao động 
khác của cơ quan, tổ chức Viện Kiểm sát mang hàm 
cấp kiểm sát (trong Viện Kiểm sát quân sự mang 
quân hàm).
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